
Tạp chí Lý Luận Chính Trị Và Truyên Thông
Tạp chí điện tử tiếng Việt - Tập 32, Số 10 (2026)

Chiến lược xây dựng mạng lưới quan hệ đối tác của Singapore và
Australia: Những điểm tương đồng, khác biệt và bài học kinh

nghiệm

Ngày nhận bài: 06/10/2026 |  Ngày phản biện: 08/10/2026 |  Ngày xuất bản: 28/10/2026

Tác giả:  Tăng Minh Giang (Học viện Ngoại giao); Hà Anh Tuấn (Học viện Ngoại giao)

Tóm tắt: Trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn và môi trường quốc tế biến động, thiết

lập khuôn khổ quan hệ đối tác là một phương thức để các quốc gia cụ thể hóa mục

tiêu và mở rộng khả năng hợp tác. Bằng phương pháp so sánh hai trường hợp, bài viết

phân tích những điểm tương đồng và khác biệt trong chiến lược thiết lập khuôn khổ

quan hệ đối tác của Singapore và Australia. Kết quả cho thấy Singapore chú trọng tính

linh hoạt, khả năng mở rộng lựa chọn và sự bổ trợ giữa các khuôn khổ hợp tác; trong

khi Australia gắn các khuôn khổ đối tác với nền tảng liên minh an ninh, yêu cầu bổ

sung năng lực và định hình môi trường chiến lược khu vực. Từ đó, bài viết rút ra bài

học kinh nghiệm về xác định mục tiêu, lựa chọn đối tác, thiết kế nội dung hợp tác và

chuyển hóa cam kết thành kết quả thực chất.

1. Đặt vấn đề
 
Trong môi trường quốc tế ngày càng phức tạp, cạnh tranh nước lớn gia tăng, các vấn

đề an ninh và kinh tế đan xen, quan hệ đối tác trở thành một công cụ ngày càng quan

trọng trong chính sách đối ngoại của các quốc gia. Khác với liên minh, vốn thường gắn

với những cam kết an ninh có mức độ ràng buộc cao hơn, quan hệ trong các khuôn

khổ đối tác cho phép các quốc gia mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực mà vẫn duy trì

mức độ linh hoạt nhất định trong lựa chọn chính sách.
 
Lấy Singapore và Australia là hai trường hợp nghiên cứu, cả hai đều là những quốc gia

có mức độ hội nhập quốc tế cao, có lợi ích sâu rộng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái

Bình Dương và đều phải xử lý những tác động của cạnh tranh giữa các nước lớn. Cả



hai cũng đều xây dựng một mạng lưới quan hệ rộng với các đối tác trong và ngoài khu

vực. Tuy nhiên, vị trí địa chính trị, quy mô, năng lực quốc gia và truyền thống đối ngoại

của hai nước rất khác nhau, dẫn đến những cách thức khác nhau trong việc lựa chọn,

thiết lập và sử dụng các quan hệ đối tác.
 
Singapore là một quốc gia nhỏ, có mức độ phụ thuộc cao vào môi trường kinh tế và an

ninh bên ngoài, đồng thời nằm tại một vị trí chiến lược quan trọng của Đông Nam Á.

Trong điều kiện đó, việc duy trì một mạng lưới quan hệ rộng và đa dạng là một bộ

phận quan trọng của cách Singapore bảo đảm không gian chiến lược và hạn chế

những rủi ro phát sinh từ sự phụ thuộc vào bất kỳ một trung tâm quyền lực nào.

Australia có quy mô lãnh thổ rộng lớn, nguồn lực và năng lực quốc gia lớn hơn, đồng

thời có vị trí địa lý tương đối tách biệt, theo đuổi lựa chọn vừa duy trì liên minh với Mỹ,

vừa phát triển một mạng lưới đối tác ngày càng đa dạng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình

Dương.
 
Các nghiên cứu trước đây đã tiếp cận quan hệ đối tác chiến lược từ nhiều góc độ,

trong đó có sự phát triển của thực tiễn này ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và vai

trò của quan hệ đối tác trong hợp tác an ninh khu vực (Envall, 2016; Butcher, 2024).

Tuy nhiên, trong phạm vi tài liệu được khảo sát, việc đặt Singapore và Australia trong

cùng một khung phân tích so sánh để làm rõ đồng thời tiêu chí lựa chọn đối tác, cách

thức thiết lập và tổ chức các khuôn khổ quan hệ đối tác, cũng như chức năng chiến

lược của chúng, vẫn chưa được luận giải đầy đủ. Trên cơ sở đó, bài viết tập trung so

sánh hai trường hợp nhằm làm rõ cách vị trí địa chiến lược, năng lực quốc gia và đặc

điểm cấu trúc an ninh định hình cách mỗi nước thiết lập và vận hành các khuôn khổ

quan hệ đối tác. Qua đó, nghiên cứu nhận diện những điểm tương đồng và khác biệt

trong chiến lược đối ngoại của Singapore và Australia, đồng thời rút ra những bài học

kinh nghiệm về thiết lập, tổ chức và vận hành các khuôn khổ quan hệ đối tác.
 
Về mặt học thuật, bài viết góp phần lý giải cách các điều kiện quốc gia và môi trường

chiến lược định hình việc lựa chọn, thiết kế và tổ chức các khuôn khổ quan hệ đối tác.

Về mặt thực tiễn, so sánh Singapore và Australia giúp nhận diện những nguyên tắc

trong xác định mục tiêu, lựa chọn đối tác, phân định lĩnh vực ưu tiên và gắn cam kết

hợp tác với kết quả thực hiện.
 



2. Phương pháp nghiên cứu
 
2.1. Cách tiếp cận và lựa chọn trường hợp
 
Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp so sánh, cụ thể là phương pháp

so sánh có cấu trúc và tập trung của George và Bennett (2005). Phương pháp này

cho phép phân tích các trường hợp theo cùng hệ thống câu hỏi và tiêu chí. Theo đó,

bài viết tập trung lý giải những điểm tương đồng và khác biệt trong cách Singapore và

Australia lựa chọn đối tác, thiết lập và tổ chức các khuôn khổ quan hệ đối tác, thay vì

phân tích toàn diện chính sách đối ngoại của hai nước.
 
Đối tượng nghiên cứu là chiến lược thiết lập và tổ chức các khuôn khổ quan hệ đối tác

của Singapore và Australia trong chính sách đối ngoại. Đơn vị phân tích bao gồm các

khuôn khổ hợp tác song phương, liên minh và các cơ chế đa phương, tiểu đa phương

được lựa chọn căn cứ vào vai trò chiến lược của chúng trong chính sách đối ngoại của

mỗi nước.
 
Singapore và Australia được lựa chọn theo nguyên tắc so sánh có chủ đích. Cả hai

đều hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế, có lợi ích tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái

Bình Dương, chịu tác động của cạnh tranh nước lớn và sử dụng quan hệ đối tác để

bảo đảm lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, hai nước khác biệt về quy mô, năng lực vật chất

và cấu trúc an ninh: Singapore là quốc gia nhỏ, không có liên minh quân sự chính thức

với một cường quốc, trong khi Australia có năng lực vật chất lớn hơn và duy trì liên

minh an ninh lâu dài với Mỹ. Những khác biệt này tạo cơ sở để phân tích cách các điều

kiện quốc gia định hình việc thiết lập và tổ chức khuôn khổ quan hệ đối tác.
 
2.2. Nguồn dữ liệu và quy trình phân tích
 
Nghiên cứu sử dụng bốn nhóm tiêu chí so sánh: (1) mục tiêu và ưu tiên chiến lược của

quan hệ đối tác; (2) tiêu chí lựa chọn đối tác, bao gồm năng lực, vị trí địa chính trị, mức

độ bổ trợ và tương thích lợi ích; (3) cách thức thiết kế, thể chế hóa và kết nối các

khuôn khổ hợp tác với những cơ chế song phương, khu vực và đa phương; và (4)

chức năng chiến lược của từng khuôn khổ, như bảo đảm an ninh, mở rộng hợp tác

kinh tế - công nghệ, đa dạng hóa nguồn lực và duy trì không gian lựa chọn chiến lược.

Các tiêu chí được áp dụng thống nhất cho cả hai trường hợp nhằm làm rõ mục tiêu,



nội dung và vai trò chiến lược của các khuôn khổ quan hệ đối tác.
 
Nguồn tư liệu gồm ba nhóm: (1) văn kiện chính sách và tài liệu chính thức của chính

phủ Singapore và Australia, như chiến lược quốc gia, chiến lược quốc phòng, tuyên bố

chung và kế hoạch hành động; (2) các công trình học thuật về quốc gia nhỏ, cường

quốc tầm trung, liên minh, quan hệ đối tác chiến lược và chính sách đối ngoại; (3) tài

liệu về các hoạt động và cơ chế hợp tác cụ thể. Các nguồn này được sử dụng kết hợp

để xác định định hướng chính sách, xây dựng cơ sở phân tích và đối chiếu cam kết

chính thức với hoạt động triển khai.
 
Quy trình phân tích gồm hai bước. Trước hết, từng trường hợp được xem xét trong bối

cảnh riêng nhằm xác định nguyên lý lựa chọn đối tác, thiết lập và tổ chức các khuôn

khổ hợp tác. Tiếp đó, hai trường hợp được đối chiếu theo bốn nhóm tiêu chí thống

nhất để nhận diện những điểm tương đồng, khác biệt và các điều kiện lý giải sự khác

biệt. George và Bennett nhấn mạnh sự kết hợp giữa phân tích trong trường hợp và so

sánh giữa các trường hợp nhằm nhận diện những quá trình và cơ chế có thể bị bỏ qua

nếu chỉ so sánh kết quả (George và Bennett, 2005, tr.4) Trên cơ sở đó, nghiên cứu

làm rõ cách quy mô quốc gia, năng lực vật chất, vị trí địa chiến lược và cấu trúc liên kết

an ninh định hình chiến lược thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác của Singapore và

Australia.
 
3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
 
3.1. Mục tiêu và logic thiết lập quan hệ đối tác
 
Singapore và Australia đều sử dụng quan hệ đối tác như một phương tiện mở rộng khả

năng hành động trong môi trường quốc tế phức tạp, nhưng mục tiêu chiến lược của

hai nước có sự khác biệt rõ rệt. Với Singapore, các khuôn khổ quan hệ đối tác trước

hết phục vụ yêu cầu duy trì không gian chiến lược và khả năng lựa chọn trong điều

kiện một quốc gia nhỏ phụ thuộc sâu vào môi trường bên ngoài. Với Australia, các

khuôn khổ này được đặt trong tương quan với liên minh an ninh với Mỹ, nhằm bổ sung

năng lực, củng cố môi trường an ninh và gia tăng khả năng định hình khu vực.
 
Đối với Singapore, mục tiêu cốt lõi của việc mở rộng quan hệ là duy trì khả năng tiếp

cận nhiều nguồn lực và tránh để bất kỳ một trung tâm quyền lực nào trở thành điểm



phụ thuộc quá mức. Chính phủ Singapore nhấn mạnh việc xây dựng các quan hệ đối

tác đáng tin cậy trong những lĩnh vực như quốc phòng, năng lượng, công nghệ và

phát triển bền vững, đồng thời coi việc mở rộng quan hệ với các cường quốc và các

nước tầm trung là một cách tạo thêm “không gian chiến lược” và lựa chọn cho một

quốc gia nhỏ (Ministry of Foreign Affairs, Singapore, 2026).
 
Năm 2025, Singapore nâng cấp quan hệ với Australia, Pháp, New Zealand và Việt

Nam lên Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời thiết lập Đối tác chiến lược với Hàn

Quốc. Năm 2026, Singapore tiếp tục nhấn mạnh việc làm sâu sắc quan hệ với Nhật

Bản và các đối tác cùng chia sẻ lợi ích. Trước đó, Singapore và Ấn Độ đã nâng cấp

quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024. Các khuôn khổ này gắn với

những nhu cầu cụ thể như quốc phòng, công nghệ, năng lượng, chuỗi cung ứng,

thương mại hoặc phát triển bền vững (Ministry of Foreign Affairs, Singapore, 2026).
 
Australia có năng lực vật chất lớn hơn và liên minh an ninh lâu dài với Mỹ, không cần

sử dụng quan hệ đối tác chủ yếu để bù đắp sự thiếu hụt về quy mô. Thay vào đó, các

quan hệ đối tác được sử dụng để bổ sung năng lực cho liên minh, mở rộng các điểm

tựa chiến lược và định hình môi trường an ninh xung quanh Australia. Chiến lược Quốc

phòng 2024 xác định liên minh với Mỹ là nền tảng của an ninh quốc gia, đồng thời đặt

trọng tâm vào việc tăng cường quan hệ quốc phòng với Đông Nam Á, Thái Bình

Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Á (Australian Government Department of Defence,

2024).
 
Như vậy, điểm khác biệt căn bản ở cấp độ mục tiêu là Singapore sử dụng các khuôn

khổ quan hệ đối tác để bảo đảm dư địa lựa chọn trong một môi trường mà nước này

không thể tự mình kiểm soát các nguồn lực thiết yếu, trong khi Australia sử dụng quan

hệ đối tác để bổ sung những năng lực đã có và tạo dựng môi trường chiến lược thuận

lợi hơn. Cả hai đều theo đuổi đa dạng hóa, nhưng mục tiêu và chức năng của việc đa

dạng hóa khác nhau tùy theo điều kiện chiến lược của mỗi nước.
 
3.2. Tiêu chí lựa chọn đối tác và phân hoá vai trò chiến lược
 
Sự khác biệt về mục tiêu dẫn tới những khác biệt trong tiêu chí lựa chọn đối tác.

Singapore có xu hướng đánh giá một đối tác trước hết theo tính bổ trợ: đối tác đó có

thể cung cấp nguồn lực, năng lực hoặc kênh tiếp cận nào mà Singapore khó tự bảo



đảm, và có thể mở thêm những lựa chọn nào cho chính sách đối ngoại. Quan hệ

Singapore - Australia là một ví dụ tiêu biểu. Khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện

2.0 giai đoạn 2025-2035 được cấu trúc quanh năm mục tiêu, bao gồm hòa bình và

ổn định, kết nối kinh tế, chuyển đổi phát thải ròng bằng không, các lĩnh vực mới và

tăng cường năng lực. Khuôn khổ này đồng thời mở rộng hợp tác về khả năng chống

chịu kinh tế, chuỗi cung ứng, công nghệ số, đầu tư và nguồn cung thiết yếu, qua đó

cho thấy giá trị của Australia đối với Singapore nằm ở khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu

khác nhau (Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 2025).
 
Tiêu chí bổ trợ cũng giải thích việc Singapore ngày càng coi trọng những đối tác có

khả năng mở ra các lĩnh vực mới. AI, công nghệ số, năng lượng, chuyển đổi xanh và

khả năng chống chịu chuỗi cung ứng xuất hiện ngày càng rõ trong các khuôn khổ

quan hệ mới. Điều này cho thấy việc lựa chọn và nâng cấp quan hệ không chỉ phản

ánh lợi ích hiện tại mà còn gắn với nhu cầu xây dựng năng lực cho những thách thức

tương lai (Ministry of Foreign Affairs, Singapore, 2026).
 
Australia cũng coi trọng tính bổ trợ, nhưng tiêu chí này được đặt trong một cấu trúc

chiến lược rõ ràng hơn. Vị trí địa chính trị, năng lực vật chất và vai trò của đối tác trong

kiến trúc an ninh của Australia có trọng số lớn bên cạnh những lợi ích kinh tế và công

nghệ. Mỹ giữ vai trò nền tảng về quốc phòng, răn đe, tình báo và công nghệ. Anh có

vai trò đặc biệt thông qua AUKUS và nhóm Ngũ Nhãn; Nhật Bản và Ấn Độ là những

đối tác quan trọng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; còn Indonesia có ý nghĩa đặc

biệt do vị trí láng giềng và vai trò tại Đông Nam Á. Việc Australia và Indonesia ký Hiệp

ước về An ninh chung đầu năm 2026 cho thấy vị trí địa chiến lược của đối tác có thể

góp phần định hình mức độ ưu tiên dành cho quan hệ (Government of Australia &

Government of the Republic of Indonesia, 2026).
 
3.3. Kiến trúc mạng lưới quan hệ đối tác và chức năng chiến lược
 
Khác biệt về mục tiêu và tiêu chí lựa chọn được thể hiện trong cách hai nước thiết lập

và kết nối các khuôn khổ quan hệ đối tác. Singapore duy trì cách tiếp cận tương đối đa

hướng, trong đó ASEAN giữ vai trò nền tảng khu vực, còn các khuôn khổ song

phương với Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc và các đối tác

châu Âu được phát triển với nội dung khác nhau. Các khuôn khổ song phương được



kết nối với những cơ chế khu vực và đa phương, nhờ đó Singapore không phải đặt

toàn bộ một chức năng chiến lược lên một quan hệ duy nhất. Cách tổ chức này tạo

điều kiện để các quan hệ bổ trợ cho nhau theo không gian và chức năng (Ministry of

Foreign Affairs, Singapore, 2026).
 
Australia tổ chức các khuôn khổ quan hệ đối tác theo hướng phân tầng hơn. Liên minh

với Mỹ tạo nền tảng an ninh. Các cơ chế như AUKUS và nhóm Ngũ Nhãn cung cấp

những năng lực chuyên biệt. Các khuôn khổ với Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia, Hàn

Quốc và các nước Đông Nam Á mở rộng các điểm tựa chiến lược. Trong khi đó,

ASEAN và các cơ chế hợp tác tại Thái Bình Dương tạo ra những tầng kết nối khu vực.

Cách tổ chức này cho phép Australia kết hợp các hình thức hợp tác có mức độ ràng

buộc và chức năng khác nhau, thay vì yêu cầu mọi quan hệ phải có cùng cấp độ thể

chế hóa (Australian Department of Foreign Affairs and Trade, 2024).
 
Trong quan hệ với Ấn Độ, Singapore và Australia đều thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến

lược toàn diện, lần lượt vào năm 2024 và năm 2020. Tuy nhiên, vị trí của Ấn Độ trong

mạng lưới đối tác của mỗi nước cần được xem xét trong tương quan với các ưu tiên

đối ngoại và lợi ích chiến lược riêng. Đối với Singapore, hợp tác với Ấn Độ góp phần

mở rộng kết nối kinh tế, công nghệ và hàng hải với Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương;

các lĩnh vực hợp tác được hai bên xác định bao gồm chuyển đổi số, kết nối, sản xuất

tiên tiến, chuỗi cung ứng bán dẫn và hợp tác quốc phòng, an ninh (Ministry of Foreign

Affairs, Singapore, 2024). Đối với Australia, quan hệ với Ấn Độ được đặt trong định

hướng tăng cường hợp tác chiến lược, quốc phòng và kinh tế tại khu vực Ấn Độ

Dương - Thái Bình Dương, gắn với mục tiêu duy trì một khu vực hòa bình, ổn định và

thịnh vượng (Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 2020).

Vì vậy, dù cùng coi trọng Ấn Độ như một đối tác chiến lược, hai nước khai thác quan

hệ này theo những ưu tiên và chức năng khác nhau trong chính sách đối ngoại của

mình.
 
Trường hợp Singapore - Australia cho thấy một quan hệ đối tác song phương có thể

đồng thời đảm nhiệm nhiều chức năng trong mạng lưới đối ngoại của mỗi nước. Được

nâng cấp vào tháng 10/2025, Đối tác chiến lược toàn diện Singapore - Australia 2.0

xác định năm trụ cột hợp tác trong giai đoạn 2025-2035, gồm đóng góp vào hòa bình

và ổn định khu vực; kết nối các nền kinh tế; chuyển đổi sang phát thải ròng bằng



không; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới; và tăng cường quan hệ nhân dân, năng lực

hợp tác (Albanese & Wong, 2025). Các nội dung cụ thể bao gồm hợp tác quốc phòng

và an ninh, tăng cường khả năng chống chịu kinh tế và chuỗi cung ứng, chuyển dịch

năng lượng, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và nghiên cứu - đổi mới sáng tạo. Bên cạnh

lợi ích song phương, khuôn khổ này còn nhấn mạnh phối hợp với ASEAN và mở rộng

hợp tác với các đối tác Đông Nam Á. Từ đó, có thể nhận định rằng Singapore -

Australia vừa là quan hệ phục vụ các lợi ích song phương, vừa tạo điều kiện để hai

nước phối hợp ứng phó với những vấn đề khu vực và mở rộng kết nối đối ngoại; tuy

nhiên, mức độ ưu tiên của từng chức năng cần được đánh giá dựa trên các cam kết và

hoạt động triển khai cụ thể.
 
Từ góc nhìn so sánh, cách thiết lập và tổ chức khuôn khổ quan hệ đối tác của mỗi

nước phản ánh điều kiện chiến lược riêng. Singapore cần duy trì các khuôn khổ hợp

tác đa hướng vì không có một liên minh làm trục chính và phải giữ khả năng điều chỉnh

giữa nhiều trung tâm quyền lực. Trong khi đó, Australia có thể dựa vào nền tảng liên

minh tương đối vững chắc để phát triển các khuôn khổ chuyên biệt, bổ sung năng lực

và mở rộng ảnh hưởng. Sự khác biệt về điều kiện cấu trúc giúp lý giải vì sao hai nước

cùng coi trọng quan hệ đối tác nhưng lựa chọn cách tổ chức khác nhau. Đồng thời,

các khuôn khổ không chỉ có ý nghĩa riêng lẻ mà còn cần được xem xét trong mối liên

hệ với các quan hệ và cơ chế hợp tác khác. Giá trị của mỗi khuôn khổ phụ thuộc vào

chức năng đảm nhiệm, mức độ bổ trợ và sự phù hợp với mục tiêu chiến lược chung.
 
3.4. Bài học kinh nghiệm
 
Từ kết quả so sánh chiến lược xây dựng mạng lưới quan hệ đối tác của Singapore và

Australia, có thể rút ra một số bài học về xác định mục tiêu, lựa chọn đối tác, tổ chức

các khuôn khổ hợp tác và nâng cao hiệu quả thực thi. Điểm đáng chú ý từ hai trường

hợp không phải là sự ưu việt tuyệt đối của một mô hình, mà là cách mỗi quốc gia tổ

chức mạng lưới quan hệ phù hợp với vị trí địa chiến lược, năng lực quốc gia và yêu cầu

bảo đảm lợi ích trong môi trường quốc tế biến động.
 
Thứ nhất, xây dựng mạng lưới quan hệ đối tác cần xuất phát từ mục tiêu chiến lược và

lợi ích quốc gia cụ thể. Trường hợp Singapore cho thấy việc mở rộng quan hệ có ý

nghĩa quan trọng trong duy trì không gian chiến lược và khả năng lựa chọn của một



quốc gia nhỏ. Trong khi đó, Australia sử dụng các quan hệ đối tác để bổ sung năng lực

cho nền tảng liên minh sẵn có, mở rộng các điểm tựa chiến lược và góp phần định

hình môi trường khu vực. Sự khác biệt này cho thấy không thể đánh giá hiệu quả của

một mạng lưới chỉ dựa trên số lượng đối tác hoặc cấp độ chính trị của các quan hệ;

điều quan trọng hơn là mức độ phù hợp giữa mạng lưới đó với mục tiêu chiến lược mà

quốc gia theo đuổi.
 
Thứ hai, đa dạng hóa quan hệ cần gắn với tính bổ trợ và sự phân định chức năng giữa

các đối tác. Kinh nghiệm của Singapore cho thấy một mạng lưới đa hướng có thể mở

rộng các lựa chọn chính sách và hạn chế nguy cơ phụ thuộc quá mức vào một đối tác.

Trường hợp Australia cho thấy các quan hệ song phương, liên minh và cơ chế hợp tác

chuyên biệt có thể được tổ chức theo những tầng nấc khác nhau, trong đó mỗi khuôn

khổ đảm nhiệm những chức năng nhất định. Từ đó, bài học đặt ra là việc mở rộng

mạng lưới chỉ tạo ra giá trị chiến lược khi các quan hệ được lựa chọn có chủ đích, bổ

sung cho nhau và được kết nối với các cơ chế hợp tác khu vực, đa phương phù hợp.
 
Thứ ba, cần lựa chọn hình thức và mức độ thể chế hóa quan hệ phù hợp với nội dung

hợp tác. Thực tiễn của Singapore và Australia cho thấy các quan hệ đối tác không

nhất thiết phải có cùng cấp độ hoặc phạm vi cam kết. Một khuôn khổ hợp tác có giá trị

khi xác định được lĩnh vực ưu tiên, phân định được chức năng và tạo điều kiện huy

động nguồn lực cần thiết. Vì vậy, việc thiết lập hoặc nâng cấp quan hệ cần đi cùng với

thiết kế nội dung hợp tác cụ thể, cơ chế phối hợp và lộ trình triển khai, thay vì coi cấp

độ quan hệ hay việc ký kết văn kiện là thước đo đầy đủ của thành công.
 
Thứ tư, hiệu quả của mạng lưới quan hệ đối tác phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa

cam kết thành kết quả thực chất. Các tuyên bố chung và khuôn khổ hợp tác tạo cơ sở

chính trị, nhưng giá trị thực tế cần được đánh giá thông qua những hoạt động được

triển khai, năng lực được hình thành và mức độ đóng góp vào mục tiêu đã xác định.

Do đó, cần xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá và điều chỉnh hợp tác theo kết quả,

đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan và chủ thể liên quan để bảo đảm tính

liên tục trong thực hiện cam kết.
 
Những bài học trên cần được vận dụng có chọn lọc, có tính đến điều kiện cụ thể của

từng quốc gia. Singapore và Australia có vị trí địa chiến lược, quy mô, năng lực vật



chất và cấu trúc an ninh khác nhau, vì vậy không thể chuyển giao nguyên trạng cách

tổ chức mạng lưới của nước này sang nước khác. Giá trị khái quát từ hai trường hợp

nằm ở phương pháp xác định mục tiêu, lựa chọn và kết hợp đối tác, phân định chức

năng hợp tác và đánh giá hiệu quả thực thi trên cơ sở lợi ích quốc gia và năng lực thực

tế.
 
4. Kết luận
 
Nghiên cứu so sánh Singapore và Australia cho thấy cả hai quốc gia đều coi mạng lưới

quan hệ đối tác là một phương tiện quan trọng để mở rộng khả năng hành động và

bảo vệ lợi ích trong môi trường chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tuy nhiên,

sự khác biệt về quy mô, năng lực quốc gia và cấu trúc liên kết an ninh dẫn đến những

cách thức tổ chức mạng lưới khác nhau. Singapore chú trọng duy trì tính linh hoạt, đa

dạng hóa lựa chọn và kết nối các khuôn khổ hợp tác theo nhiều hướng; trong khi

Australia dựa trên nền tảng liên minh với Mỹ để phát triển các quan hệ và cơ chế

chuyên biệt nhằm bổ sung năng lực, củng cố môi trường an ninh và mở rộng hợp tác

khu vực.
 
Đóng góp chính của bài viết là đặt hai trường hợp trong cùng một khung phân tích

gồm mục tiêu chiến lược, tiêu chí lựa chọn đối tác, cách thức tổ chức các khuôn khổ

hợp tác và chức năng chiến lược của mạng lưới. Cách tiếp cận này cho thấy mạng lưới

quan hệ đối tác không nên được xem như tập hợp những quan hệ riêng lẻ, mà cần

được phân tích trong mối liên hệ giữa các thành tố và với mục tiêu đối ngoại tổng thể

của quốc gia. Qua đó, nghiên cứu làm rõ rằng giá trị chiến lược của mạng lưới không

chỉ nằm ở phạm vi hay cấp độ quan hệ, mà còn ở tính bổ trợ giữa các đối tác, sự phù

hợp của các khuôn khổ hợp tác và khả năng chuyển hóa cam kết thành kết quả thực

tế. Tuy nhiên, do nghiên cứu tập trung vào hai trường hợp và chủ yếu dựa trên phân

tích tài liệu chính sách, các kết luận cần được tiếp tục kiểm nghiệm bằng những

nghiên cứu mở rộng về các quốc gia và kết quả triển khai hợp tác cụ thể./.
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